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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA … 
	Ngành đào tạo: …     
Trình độ đào tạo: … 

Chương trình đào tạo: …


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: Anh văn chuyên ngành 
Mã học phần: EFAE327031
2. Tên Tiếng Anh: English for Automotive Engineering 
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: … 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: …
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh mức Pre-Intermediate 
học phần trước: 
6. Mô tả học phần:
Học phần này cung cấp cho sinh viên những thuật ngữ, cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong tiếng Anh liên quan đến lãnh vực công nghệ ô tô (động cơ đốt trong, các hệ thống của động cơ đốt trong, các hệ thống của ô tô, sửa chữa, bảo dưỡng,…) . Các hoạt động trên lớp cùng các bài tập về nhà  thông qua những chủ đề trên với các ngữ cảnh khác nhau giúp sinh viên củng cố và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu những vấn đề liên quan đến chuyên ngành bằng tiếng Anh. Qua đó sinh viên có thể đọc tài liệu chuyên ngành và làm việc trong môi trường tiếng Anh kỹ thuật.

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Sử dụng một số tự vưng, thuật ngữ thông dụng, cấu trúc ngữ pháp thường dùng trong tiếng Anh chuyên ngành công nghệ ô tô. Sử dụng tiếng Anh trong một số các tình huống giao tiếp đơn giản liên quan chuyên ngành ô tô
	PI 6.3


	3
3

	CLO2
	Phát triển kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành công nghệ ô tô bằng tiếng Anh, phát triển vốn từ tiếng Anh chuyên ngành công nghệ ô tô.
	PI 4.3
	3


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Ph/ pháp dạy học
	Ph/ pháp đánh giá

	1
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

+ Getting to know each other

+ Introduction to the course, study skills (self-study, using dictionary, etc.) and course policies

+ Introduction to teaching and learning activities
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Prepare Unit 1
	CLO1
	3
	
	

	2-9
	Unit 1: INTERNAL COMBUSTION ENGINE
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Internal combustion engine
Get ready:

· Classification of  internal combustion engines

· Name  main parts of a car’s engine 

Reading context: Encyclopedia entry

Useful language and skills:

· Pointing out an error
	CLO1
CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play 
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com,...)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 2: DIESEL VS GASOLINE
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Diesel vs gasoline
Get ready:

· Some different types of fuel for engine

· In what part of an engine does fuel ignite? 

Reading context: Advise column

Useful language and skills:

· Describing the pros and cons

· Comparision of adjectives
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics)
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 4: FOUR-STROKE ENGINE
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Four-stroke engine

Get ready:

· What is a four-stroke engine?

· Operating principle of  a four- stroke engine

Reading context: Encyclopedia entry

Useful language and skills:

· Explaining a problem
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 5: ELECTRICAL SYSTEM
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Electrical system
Get ready:

· Name parts, components of electrial system, ignition system, charging system and talk about their functions

Reading context: Webpage

Useful language and skills:

· Checking for correct parts
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 6: IGNITION SYSTEM
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Ignition system
Get ready:

· Name parts, components of  ignition system, starting system and talk about their functions

· Operation of the systems

Reading context: Troubleshooting guide

Useful language and skills:

· Identifying a problem
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 7: FUEL SYSTEM
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Fuel system
Get ready:

· Parts, components of an automobile fuel  system and their functions

· EFI system: construction and operation

Reading context: Inspection report

Useful language and skills:

· Giving an estimate
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 8: LUBRICATION SYSTEM
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Lubrication system
Get ready:

· Parts, components of lubrication system and their functions

Reading context: Advertisement

Useful language and skills:

· Listing actions and repairs
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 10 : COOLING SYSTEM
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Cooling system
Get ready:

· What parts keep an engine cool?

· Types of cooling systems

· Parts, components of cooling systems and their functions

Reading context: Do it yourself

Useful language and skills:

· Giving bad news
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	10-14
	Unit 11: BRAKE SYSTEM
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Brake system
Get ready:

· Types of brakes which are used in cars today

· Parts, components of automobile brake systems

· Operation of the brake system

Reading context: Poster

Useful language and skills:

· Talking about a schedule
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 12: STEERING SYSTEM
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Steering system
Get ready:

· How do drivers direct a car?

· Name main parts, components of electrial system, ignition system, charging system and talk about their functions

Reading context: Textbook 
Useful language and skills:

· Making a prediction
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 13: SUSPENSION SYSTEM
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Suspension system
Get ready:

· Function of suspension system

· Parts, components of suspension system

Reading context: Website

Useful language and skills:

· Requesting information
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 14:  TRANSMISSION SYSTEM
	
	
	
	


Gathering informationGathering information

	· 










































































































	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	Exercise

	
	Unit 15: DIFFERENTIALS AND JOINTS
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Topic: Differentials, joints
Get ready:

· Types of joints used in transmission system

Reading context: Advice column (Ask the car doctor)

Useful language and skills:

· Confirming a prediction
	CLO1

CLO2
	3

3
	Presentation

Discusion

Group work

Role play
	Exercise

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

· Building up the vocabulary

· Reading comprehesion:   (Ref.:howstuffworks.com)
· Practicing about grammar and sentence patterns in automotive English 
· Listening: (Mechanics) 
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	

	15
	Revision 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Topic:

·  Question  and Answer 
Tóm tắt các PPGD:

+ Thuyết giảng
	CLO1

CLO2
	3

3
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
Prepare for final test
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình (có thể thay đổi nhưng không ít hơn 2 lần)
	50

	Lần 1

(online)
	Unit 1,2,4,5 
	Tuần 4
	CLO1

CLO2
	2
	Trắc nghiệm online
	Checklist
	5

	Lần 2

(online)
	Unit 6,7,8,10
	Tuần 8
	CLO1

CLO2
	2
	Trắc nghiệm online
	Checklist
	5

	Lần 3
	Unit 1,2,4,5, 6,7,8,10
	Tuần 9
	CLO1

CLO2
	3
	Kt viết tại lớp(TN+TL)
	Checklist
	20

	Lần 4
	Unit 11,12,13,14
	Tuần 13
	CLO1

CLO2
	3
	Kt viết tại lớp(TN+TL)
	Checklist
	20

	Thi cuối kỳ
	50

	Lần 5
	Unit 1 – Unit 15
	
	CLO1

CLO2
	3
	Bài kiểm tra (TN+TL)
	Checklist
	50


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Unit 1 – Unit 15
	Lần 1 
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 4

	CLO1
	x
	TN online
	TN online
	TN+TL
	TN+TL
	TN+TL

	CLO2
	x
	TN online
	TN online
	TN+TL
	TN+TL
	TN+TL


11. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:


Jim D Dearholt , Mechanics - book 2 , Express Publishing 2012
- Tài liệu tham khảo:

1. E.A. Vlakova, English for Automotive Specialists, Saint Peterburg- 2017
2. A.O. Boyaskaya-English grammar practice for Automotive Students – Minsk - 2016
3. E.V. Rybakova - Academic English for Automotive Engineering Research –SFU-Krasnoyask_2019
4. www.Howstuffworks.com  ;   www.CDXglobal.com 
5. Quang Hùng - Phạm Đường, Tiếng Anh cơ khí ô tô- Special English for Automobile Engineering, NXB Giao thông vận tải 2005
6. Phan Tử Phùng – Tiếng Anh khoa học- NXB khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1993
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>

Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:

<Đã đọc và thông qua>
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